
TT Mã MH Tên môn học CBGD Thứ Tiết học
Phòng 

cũ

Phòng 

mới

Tuần áp 

dụng
Khoa

1 055053 Hệ kinh doanh điện tử TS. Lê Lam Sơn CN 1 - 3 405B4 401C5 4
Khoa Khoa học và Kỹ thuật 

Máy tính

2 085134 Tính toán các bài toán địa kỹ thuật TS. Trần Tuấn Anh CN 7 - 9 405B4 602B4 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

3 085142 Lưu biến của đất TS. Lê Bá Vinh CN 10 - 12 405B4 303B9 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

4 055004 Khai phá dữ liệu TS. Võ Thị Ngọc Châu 7 7 - 9 406B4 402C4 4
Khoa Khoa học và Kỹ thuật 

Máy tính

5 125900 Triết học TS. Hà Trọng Thà CN 10 - 12 406B4 403C4 4 Khoa Khoa học ứng dụng

6 65058
Các kỹ thuật tiên tiến trong công 

nghiệp thực phẩm
PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn 7 10 - 12 406B4 301C4 4 Khoa Kỹ thuật Hóa học

7 045047 Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên TS. Đỗ Hồng Tuấn CN 4 - 6 406B4 505B4 4 Khoa Điện - Điện tử

8 085072
Phương pháp phần tử hữu hạn nâng 

cao
PGS.TS Chu Quốc Thắng 7 1 - 3 605B4 306B4 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

9 085073 Động lực học kết cấu TS. Nguyễn Trọng Phước 7 4 - 6 605B4 406B4 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

10 065057 Vi sinh thực phẩm TS. Trần Thị Ngọc Yên 7 7 - 9 605B4 303C4 4 Khoa Kỹ thuật Hóa học

11 085147
Thống kê ứng dụng trong quản lý xây 

dựng
TS. Lê Hoài Long 7 10 - 12 605B4 301B6 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

12 085148 Quản lý dự án xây dựng nâng cao TS. Lương Đức Long 7 14 - 16 605B4 301B6 4 Khoa Kỹ thuật Xây dựng

13 125024 Tin học y sinh học TS. Lê Mạnh Hải CN 1 - 3 605B4 302B6 4 Khoa Khoa học ứng dụng

14 045029 Lưới điện thông minh
PGS.TS Phan Thị Thanh 

Bình
CN 4 - 6 605B4 302B6 4 Khoa Điện - Điện tử
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